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Cấu trúc

03. Xây dựng mục tiêu học tập

Mục tiêu
học tập Hành động Tiêu chí Điều kiện

thực hiện

Ví dụ: Sau khi kết thúc khóa đào tạo, thư ký có thể
đánh văn bản bằng laptop với tốc độ 70 từ/phút mà

không mắc lỗi với điều kiện tự đọc tài liệu

Đối tượng biên soạn

Nhà
đào tạo

Nhà
quản lý

Nhà thiết kế
hệ thống
học tập

Nhân
viên

Tư vấn phân tích kỹ năng.
Đảm bảo chất lượng của các
phân tích và chất lượng của
nội dung mục tiêu học tập.

Thương thảo và phê duyệt.
Kiểm nghiệm tính khả thi và

triển khai.

Đảm bảo tính hợp lý của
mục tiêu và tính khả thi của

phương pháp dạy học.

Tham gia kiểm nghiệm
tính khả thi của mục

tiêu học tập



Cuối cùng thì đào tạo để làm gì?
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Tầm
nhìn

Mục tiêu
kinh doanh

Mục tiêu 
đào tạo

Nhiệm vụ
đào tạo

Phân biệt

Mục tiêu
học tập

Mục tiêu
đào tạo

Người học có thể
làm gì sau đào tạo?

Hoạt động của tổ chức
sẽ thay đổi như thế

nào nhờ vào kết quả
học tập của những

người được đào tạo?

Mục tiêu đào tạo của khóa học, đến cuối để giải quyết
các vấn đề đang cản trở tổ chức đạt được tầm nhìn và
mục tiêu kinh doanh.



DOMAIN
(MIỀN)

Phân loại mục tiêu học tập
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Cognitive
(Nhận thức)

Affective
(Cảm xúc)

Psycho-Motor
(Vận động)

Create
(Sáng tạo)

Evaluate
(Đánh giá)

Analyse
(Phân tích)

Apply
(Áp dụng)

Understand
(Thông hiểu)

Remember
(Ghi nhớ)

Characterise
by Values
(Phân loại)

Organize &
Conceptualize

(Tổ chức & Khái quát)

Value
(Đánh giá)

Respond
(Đáp ứng, phản hồi)

Receive
(Tiếp nhận)

Naturalization
(Phản xạ tự nhiên)

Articulation
(Kết hợp

nhuần nhuyễn)

Precision
(Tính chính xác)

Manipulation
(Điều khiển)

Imitation
(Bắt chước)

(Bloom, 2001) (Kratwohi, Bloom
& Masia,  1964)

(Dave, 1975)

Để hỗ trợ người đọc viết mục tiêu đào tạo, tác giả Đỗ Huân đã
tạo Bảng phân loại Mục tiêu học tập gợi ý một vài động từ
thường dùng và các ví dụ liên quan theo từng miền và cấp độ
học tập. Bạn có thể tham khảo ở các trang kế tiếp.



DOMAIN SKILLS
(MIỀN)
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Cấp độ
nhận thức

Giải thích
Động từ

thường dùng
Ví dụ

Ghi nhớ Là sự lưu hồi
dữ liệu

- Mô tả
- Nhắc lại
- Thuộc lòng
- Trích dẫn
- Xác định
- Phát biểu
- Nhận biết
- Nhận diện
- Kể tên
- Lập danh sách
- Gạch chân
- Làm lại
- Định nghĩa
- Gợi lại
- Ghi nhớ
- Gắn dấu

- Mô tả các giai đoạn của phương
pháp khoa học.
- Nhắc tên của các thành viên trong
tổ chức.
- Thuộc lòng lời tuyên bố.
- Trích dẫn định nghĩa sách cơ bản
nhân học.
- Phát biểu mối quan hệ giữa đầu
vào và đầu ra.

Thông
hiểu

Dịch; Nói suy
hoặc diễn giải

- Thông hiểu
- Trình bày
- Hiểu
- Biết rõ nội tình
- Dự đoán
- Nối sự
- Mô tả lại
- Phiên dịch
- Nhận ra

- Diễn tả các nguyên tắc của toán
học.
- Từ trình bày vấn đề đến liên liên
quan tới (...).
- So sánh mối quan hệ của các nhân
tố của (...).

Áp dụng

Sử dụng các
khái niệm

trong hoàn
cảnh mới

- Sử dụng
- Thao tác
- Thực hiện
- Liên kết
- Phát triển
- Chuyển giao
- Xây dựng
- Giải thích
- Suy ra
- Đáp ứng
- Đặt chỗ
- Đặt hàng
- Thu thập
- Tìm kiếm
- Dự đoán

- Vận dụng các định lý lượng giác
trong tình huống thực tế.
- Giải quyết vấn đề mâu thuẫn nhân
sự bằng cách vận dụng thỏa ước
công đoàn.
- Giải thích các nguyên tắc (...).
- Dự đoán các hệ quả có thể của việc
trốn liên tục (...).
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Cấp độ
nhận thức

Giải thích
Động từ

thường dùng
Ví dụ

Phân tích

Phân tích hệ
thống thành

các thành
phần

- Phân tích
- Phân biệt
- Nhận diện
- Lọc bỏ
- Cách ly
- Chi tiết
- Tiếp nhận
- Phân loại
- Lập biểu đồ
- Lập kế hoạch
- Tóm tắt

- Phân tích lỗi máy móc khi trục
trặc.
- Phân biệt bằng chứng với giả
thuyết.
- Tóm tắt tài liệu.
- Nhận diện nội dung chính của (...).
- Phân loại các hiện tượng được mô
tả trong (...).

Tổng hợp

Xây dựng cấu
trúc hoặc vật

thể từ các
thành phần
khác nhau

- Kết hợp
- Phát biểu lại
- Tóm tắt
- Khái quát
- Kết luận
- Trình bày gốc
- Tổ chức
- Thiết kế

- Trích yếu văn bản khi viết luận.
- Thiết kế một mô hình đơn giản để
thực hiện công việc đặc biệt.
- Tóm tắt vòng quay bình thường
của sự sống của cá và suối.

Đánh giá

Đưa ra nhận
định, phán xét
về giá trị của
các ý tưởng,

công việc, giải
pháp, vật liệu

- Đánh giá
- Phân xét
- Quyết định
- Lựa chọn
- Định mức
- Đặt mức
- Tương phản
- Phê phán
- Chọn lựa
- Bảo vệ
- Hỗ trợ
- Tán đồng
- Ngăn ngừa
- Tìm kiếm
- So sánh
- Xác định

- Lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất
từ nhiều đề xuất.
- Chọn lựa được nhóm nhân sự có
chuyên môn phù hợp nhất cho một
vị trí.
- So sánh và làm tương phản các
học thuyết hình thành trí nhớ.
- Đánh giá hiệu ứng của (...).
- Phê phán quan điểm của (...).
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Cấp độ
cảm xúc

Giải thích
Động từ

thường dùng
Mô tả và ví dụ

Tiếp nhận

- Tham gia;
- Nhận thức;
- Sẵn lòng
lắng nghe;
- Sự tập trung
có kiểm soát
hoặc có chọn
lọc.

- Nghe
- Lắng nghe
- Tham dự
- Tiếp nhận
- Kiểm soát
- Tích lũy
- Giác ngộ
- Nhận thức
- Tiếp thu
- Chấp nhận
- Gọi tên
- Ghi chép
- Theo dõi

- Phát triển sự khoan dung, chấp
nhận mọi hình loại âm nhạc.
- Lắng nghe người khác với sự kính
trọng.
- Nhận thức vai trò của người giáo
viên chủ nhiệm.
- Tin tưởng vào sự giảng hòa.

Đáp ứng

- Sẵn lòng đáp
trả;
- Sự bằng lòng
hay ủng thuận
với chuẩn
mực;
- Bước mình
theo một
người khác;
- Sẵn lòng hợp
tác vì nhóm
mà mình là
thành viên.

- Phát biểu
- Trả lời
- Hoàn chỉnh
- Chọn lựa
- Lặp lại
- Ghi lại
- Triển khai
- Tuân thủ
- Tán thành
- Từ chối
- Vận dụng
- Làm mẫu
- Liệt kê
- Nhắc lại

- Phát biểu chính kiến.
- Tuân thủ trách nhiệm phân tích khi
được chất vấn.
- Tuân thủ đơn thuốc của (...)
- Tham gia khi được cho phép.
- Làm việc với người khác.

Đánh giá

- Nhạy cảm
với giá trị;
- Cam kết;
- Định hình
giá trị.

- Đánh giá
- Chấp nhận
- Nhận biết
- Tham gia
- Ủng hộ
- Gia tăng
- Phát triển
- Ảnh hưởng
- Quyết định
- Hỗ trợ
- Tranh luận
- Thắc mắc
- Định vị
- Xếp hạng

- Chấp nhận mình là thành viên của
nhóm.
- Quyết định phân biệt đúng – sai của
hành động học hỏi lẫn nhau.
- Tránh hành vi gây cản trở sự quan
tâm đào sâu kiến thức.
- Nhận biết giá trị dữ liệu tham khảo
học (...)
- Chia sẻ các tài liệu học của lớp mình.
- Hỗ trợ các học sinh yếu hơn.
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Cấp độ
cảm xúc

Giải thích
Động từ

thường dùng
Mô tả và ví dụ

Tổ chức

- Đưa các giá
trị vào hệ
thống;
- Xác định
quan hệ
tương hỗ giữa
các giá trị;
- Hình thành
tổ chức giá trị
rõ ràng có sức
lan tỏa.

- Thảo luận
- Tổ chức
- Liên kết
- Phân loại
- Lập lộ trình
- Chọn lọc
- Cân đối
- Kiểm soát
- Xác định
- Gạn lọc
- Can thiệp
- Xây dựng

- Phân tích, đánh giá chuẩn mực đạo
đức – hành vi một cách đúng mực.
- Xác định ranh giới kiểm soát sự
xung đột xã hội và chấp nhận nó.
- Xác định quan hệ tương hỗ giữa các
chuẩn mực và cộng đồng.

Khái quát

- Sự vận hành
đáng tin cậy
của hệ thống
các giá trị;
- Các đặc
điểm riêng
biệt của cá
nhân.

- Giải quyết
- Chống lại
- Từ chối
- Nhận diện
- Tin tưởng
- Thay đổi
- Dẫn dắt
- Mô tả
- Phát triển
- Chấp hành
- Tự điều chỉnh

- Cải thiện các phản đề, hành động
mới một cách tự giác.
- Chấp nhận sự khác biệt giữa cá
nhân và tập thể (xác minh).
- Lập kế hoạch cụ thể ngăn ngừa học
vấn yếu đầu công việc.
- Phát triển hệ thống nội tại giá trị
bền vững.
- Chấp nhận sự khác biệt thay đổi về ý
kiến.
- Tín tưởng vào giá trị sự trung thực
của (...)
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Cấp độ
vận động

Giải thích
Động từ

thường dùng
Ví dụ

Thao tác
phản xạ

Thao tác,
chuyển động
mang tính
chủ tâm; là sự
đáp ứng của
cơ thể khi bị
kích thích, tác
động.

Phản xạ, 
Căng ra, 
Co, 
Duỗi, 
Kéo giật, 
Rùng mình, 
Thư giãn, 
Ức chế, 
Căng thẳng,
Căng cứng.

Đáp ứng với các phản xạ khác nhau.
(Lưu ý: Không cần thiết biên soạn
các mục tiêu học tập ở cấp độ phân
loại này vì các thao tác, chuyển động
không cần học).

Thao tác
cơ bản

Các chuyển
động vốn có
của con người
hình thành
hoặc xuất
hiện dựa vào
các thao tác
phản xạ.

Chạy, 
Đi bộ, 
Nhảy, 
Cầm, 
Ném, 
Bò, 
Trườn, 
Trượt, 
Ôm ghì, 
Chống đỡ.

- Tạo ra các thao tác trên không
nhưng vẫn đứng nguyên chỗ.
- Chuyển động tới hạn có kiểm soát.
(Lưu ý: Không cần biên soạn các mục
tiêu học tập ở cấp độ phân loại này
nếu như HV không gặp khó khăn
hoặc khi trình học có thể kiểm soát).

Khả năng
cảm nhận

Là các thao
tác chuyển
động tách biệt
nhưng gắn
liền với quá
trình tiếp
nhận các kích
thích để có
được điều
chỉnh từ môi
trường.

Bắt, 
Nắm, 
Ăn, 
Viết, 
Cân bằng, 
Nháy bật, 
Bẻ cong, 
Mô tả từ vị trí
nhận biết tiếp
xúc.

- Phân biệt để nhận thấy.
- Phân biệt một cách rõ ràng.
- Phân biệt một cách có chủ tâm.
- Phân biệt hài hòa hoặc nhiều hơn
khả năng cảm nhận khi thực hiện
chuyển động.
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Cấp độ
vận động

Giải thích
Động từ

thường dùng
Ví dụ

Khả năng
chịu đựng
thể chất

Là các khả năng cơ
bản giúp HV thực
hiện các thao tác.
Chúng liên quan đến
sức mạnh và sức
chịu đựng của con
người để đáp ứng
các yêu cầu và sức
ép của môi trường.

Chịu đựng và sử
dụng thể lực, 
Chịu đựng lâu dài,
Cải thiện gia tăng,
Tăng dần, 
Duy trì, 
Vượt đầu, 
Chuyển động
chính xác.

- Gây áp lực chống lại sự lười.
- Chuyển động nhanh.
- Dừng ngay lập tức.
- Chịu đựng lâu dài sự mệt
mỏi.

Thao tác
kỹ năng

Được xác định là bất
cứ thao tác, chuyển
động phức hợp có
hiệu quả. Chúng cần
có sự huấn luyện để
hình thành.

Nhảy múa, 
Dụng đua, 
Đánh máy, 
Đánh đàn, 
Làm phẳng, 
Gọt rửa, 
Lộn nhào, 
Tung hứng, 
Nhảy rào, 
Trượt bằng

- Thay đổi hoặc điều chỉnh
các dạng thao tác chuyển
động.
- Thay đổi hoặc điều chỉnh
các dạng thao tác chuyển
động với toàn bộ chuyển
động cơ thể không cần sử
dụng cơ bản và vì vậy sự
điều chỉnh tính tế luôn cần
thiết.

Giao tiếp
không lời

Bao gồm các hành vi
tham dự vào giao
tiếp biểu cảm không
lời. Chúng có thể bao
gồm biểu lộ cảm xúc
nét mặt, điệu bộ và
là cơ điển hình.

Làm điệu bộ,
Chống đối, 
Lúng túng, 
Biểu cảm khuôn
mặt, 
Cười ngụ ý, 
Biểu diễn thành
thạo, 
Múa thành thạo.

- Chuyển động nhanh một
cách giao tiếp biểu cảm.
- Chuyển động điều nghệ
như một cách giao tiếp hình
ảnh sáng tạo.
- Giao tiếp hao sáng nhớ
múa ba lê.
- Sử dụng các thao tác,
chuyển động để biểu lộ sự
tham gia mang nghĩa vụ
theo cách điển đạt đan đá.
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Lưu ý “to bự” khi sử dụng
bảng phân loại

03. Xây dựng mục tiêu học tập

Bảng phân loại của tác giả dùng bản cũ của một
vài domain học tập. Tuy nhiên, mình vẫn giữ
nguyên để tham khảo thêm.
Mục tiêu xếp sau luôn khó đào tạo hơn mục tiêu
xếp trước.
Khó khăn tiềm tàng:
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